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Câu 1 (1.0 điểm) 

Trong câu chuyện trên có những nhân vật nào? Được kể theo ngôi thứ mấy? 

Người kể có trong câu chuyện không? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn trích để xác định 

Lời giải chi tiết: 

- Các nhân vật: Chim Én, Dế Mèn 

- Ngôi thứ 3. 

- Người kể không có trong truyện. 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Chim Én giúp Mèn đi chơi bằng cách nào? 

Phương pháp: 

Chú ý đoạn thứ nhất của ngữ liệu 

Lời giải chi tiết: 

Hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô, Mèn ngậm vào giữa. 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Nêu tên biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau: Nó bèn há mồm ra và nó rơi 

vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành. 
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Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức đã học về các biện pháp tu từ 

Lời giải chi tiết: 

So sánh: nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành 

Câu 4 (1.0 điểm) 

Cử chỉ hành động của hai con chim Én thể hiện phẩm chất tốt đẹp nào? Em 

suy nghĩ gì về hành động của Dế Mèn? 

Phương pháp: 

Chú ý hành động của các nhân vật 

Lời giải chi tiết: 

HS nêu được theo hướng: 

- Chim Én: Nhân ái, giúp đỡ người khác. 

- Dế Mèn: Ích kỉ, ngu ngốc. 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN 

Câu 1 (2.0 điểm) 

Viết một đoạn văn khoảng nửa trang giấy để nêu suy nghĩ của em về vấn đề: 

nên tôn trọng sự khác biệt hình thức của mọi người, không nên chê bai, chế 

giễu, làm tổn thương người khác. 

Phương pháp: 

Viết đoạn văn rõ ràng, mạch lạc, dùng từ đặt câu, ngữ pháp, ngữ nghĩa đảm bảo 

chính xác 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 
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Mỗi người sinh ra chúng ta đều có những sự khác biệt, không ai giống ai. Và 

việc ngoại hình hay hình thức bên ngoài của mỗi người khác nhau nhưng lại có 

những người chê bai, chế giễu, làm tổn thương người khác. Bạn hãy biết rằng, 

ngoại hình hay hình thức bên ngoài không phải là điều mà chúng ta có thể tự 

mình chọn lựa được. Họ sẽ bị tổn thương với những lời chê bai, chế giễu. Điều 

đó sẽ khiến cho họ sẽ nghĩ đến những điều tiêu cực và làm những hành động 

tiêu cực, gây tổn thương đến mình và những người xung quanh. Vậy nên chúng 

ta phải tôn trọng những sự khác biệt về hình thức của mọi người. 

Câu 2 (5.0 điểm) 

Em đã từng trải qua những chuyến đi xa, được khám phá và trải nghiệm biết 

bao thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, học tập được bao điều mới lạ… Hãy 

kể lại một chuyến đi và trải nghiệm đáng nhớ của bản thân. 

Phương pháp: 

- Mở bài: giới thiệu sơ lược về trải nghiệm đáng nhớ của bản thân. 

- Thân bài: 

+ Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hòa cảnh xảy ra câu chuyện. 

+ Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan. 

+ Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng. 

+ Kết hợp kể và miêu tả, biểu cảm. 

- Kết bài: Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Một năm học vất vả đã qua, và đến kì nghỉ hè này, gia đình tôi tổ chức đi chơi 

biển Đồ Sơn. Tôi vô cùng thích thú vì đây là nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. 

Bốn rưỡi sáng, lơ mơ ngái ngủ, tôi đã bị bác đồng hồ chăm chỉ nhưng đôi khi hơi 

khó tính gọi dậy cho bằng được. Tôi uể oải dụi mắt đi chầm chậm vào nhà tắm 
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vệ sinh cá nhân. Cả nhà tôi đã thức dậy từ bao giờ, đang lục cục sắp lại đồ. Đánh 

răng rửa mặt xong, tôi thay quần áo rồi theo bố mẹ ra cửa. Ở đó có một chiếc ô 

tô chễm chệ chờ đợi. Bố tôi xách va li, mở cốp xe rồi để vào đấy. Mẹ tôi, chị tôi, 

bố tôi và tôi cùng leo lên xe. Chiếc xe bon bon chạy luôn. Nhà cửa, cây cối như 

những thước phim quay nhanh cứ vùn vụt. Thích nhất là lúc qua cầu, được xem 

phim từ trên cao. Sau đó tôi ngủ lúc nào chẳng biết. 

Đánh một giấc dài dậy mà vẫn chưa tới nơi, tôi đâm sốt ruột. Nhưng... khoan, tôi 

nghe thấy tiếng nước àooo...oo, mùi mằn mặn mang đặc chất biển. Thôi, đúng 

rồi, đúng là tới biển thật rồi! Tôi sung sướng lâng lâng. Nắng vàng nhè nhẹ vươn 

từ mặt trời đi khắp nơi. Tôi nhảy phốc xuống xe ngay khi đến khách sạn. Gia đình 

tôi bước vào tiền sảnh. Bố tôi lấy chìa khoá phòng rồi dẫn cả nhà lên tầng. Căn 

phòng thật rộng, tôi ra ban công phóng tầm mắt ngắm biển. Long lanh một màu 

nắng trên mặt nước. Người đi tắm chi chít trên bờ. Những quán nước trên cát 

dựng từ cột, lợp lá thật thơ mộng. Tôi vào phòng nghỉ ngơi đã. Chiều tôi thức dậy 

gọi bố mẹ đi bơi. Băng qua con đường nhựa là đến bãi cát. Người đi tắm tấp nập. 

Có mấy người tắm xong, khoác khăn lên bờ, người ướt dượt. Có mấy người lại 

nằm dài tắm nắng. Còn dưới biển, đủ người già trẻ... tắm táp, bơi lội. Có mấy bạn 

nhỏ cũng mặc áo phao như tôi, bố mẹ đang dạy bơi. Tôi ngâm mình xuống nước, 

mát lắm, bơi lội thoả thuê, tôi lên bờ xây lâu đài cát và cùng bố mẹ ngồi quán 

uống nước. Sau đó tôi về tắm sạch, mặc quần áo mới rồi xuống nhà ăn. Trời đã 

sẩm tối. Tôi ngồi vào bàn ăn. Nào là cua, nào là mực, nào là tôm... Chao ôi, bao 

nhiêu món đồ biển bày ra đây. Tôi ăn rất nhiều nhưng vẫn lên phòng trước mọi 

người. Tôi ngồi xem vô tuyến một lúc thì mẹ tôi lên gọi tôi ra biển chơi. Cả nhà 

tôi ra biển, thuê ghế nghỉ, nghe tiếng sóng vỗ ào ạt. Mặt trăng ở biển sao mà khác 

với thành phố thế, nó to, tròn và hơi đỏ như mặt trời. Sóng tung bọt lấp loáng một 

dải dọc vàng vàng. Tôi đang mơ màng thì bị chị tôi kéo đi. Ra khỏi bãi cát là đến 

mặt đường nhựa. Hai bên vỉa hè, hàng đồ lưu niệm mọc như nấm. Gia đình tôi đi 

dạo và mua luôn quà cho ông bà và hàng xóm. Đèn đường vàng vàng như làm 



 

5 
 

tăng bầu không khí náo nhiệt ở đây. Người đi đường cũng có thể là khách du lịch, 

mua hàng trao đổi thật là sôi nổi. Mua xong gia đình tôi trở lại khách sạn, để ngày 

mai còn lên đường về thủ đô Hà Nội. 

Chuyến đi đã kết thúc, nhưng những suy nghĩ của tôi về thành phố cảng này chưa 

dừng lại cuộc vui chơi với biển này đã mở đầu cho một mùa hè xanh tươi trẻ. Tôi 

yêu thiên nhiên, nhất là biển cả bao la. 
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